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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/11/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7945
	Phan Văn Huấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	7947
	Phạm Văn Nhân
	Hồng  Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	7948
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	7949
	Hồ Vĩnh Hoàng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	7949
	Nguyễn Mậu Tình
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	7950
	Hoàng Quốc Việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	7951
	Nguyễn Ngọc Hoàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	7952
	Phan Xuân Trung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	7953
	Dương Quang Nam
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	7954
	Lê Thị Thu Hoài
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	7955
	Nguyễn Văn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7956
	Trần Văn Cương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	7957
	Võ Phi Lực
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	7958
	Bùi Minh Tuấn
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	7960
	Nguyễn Ngọc Nam
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	7962
	Lê thị Mỹ Linh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	7963
	Lê Hữu Trãi
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7964
	Trần thị tình
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	7965
	Hoàng thị Thanh Hằng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	7966
	Bùi Văn Trung
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	7967
	Nguyễn Văn Lưu
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	7968
	Hoàng thị Khánh Huyền
	Sen  Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	7970
	Lê Văn Hoàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	7972
	Hoàng Thị Đào
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	7975
	Nguyễn Đức Trọng
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	7979
	Ngô Thị Ngọc Nhung
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	7980
	Hoàng Văn Giáp
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	7981
	Võ Doãn Hải
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29 
	7982
	Hoàng Thị Thu Quyên
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	7983
	Nguyễn Văn Thực
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	7984
	Trần Văn Mậu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	7985
	Võ Thị Hồng Ngọc
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	7986
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	8070
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


